
Stt Họ và tên Ngày sinh
Giới 

tính
Ngành

Số báo 

danh

Mức hỗ trợ 

CP cách ly 

Đăng ký dự 

tuyển

Ngày xuất 

cảnh

1 Nguyễn Văn Tuyền 14/04/2000 Nam SXCT 50105168 Không hỗ trợ Bắc Giang 16/05/2022

2 Nguyễn Thị Thu Lan 08/10/1990 Nữ SXCT 10013154 Không hỗ trợ Bắc Giang 16/05/2022

3 Nguyễn Văn Thắng 02/02/1997 Nam SXCT 50105155 Không hỗ trợ Bắc Giang 16/05/2022

4 Ma Thị Hương 30/12/1991 Nữ SXCT 10009010 Không hỗ trợ Bắc Kạn 16/05/2022

5 Nông Thị Thu Hà 27/04/1993 Nữ SXCT 10009011 Không hỗ trợ Bắc Kạn 16/05/2022

6 Lê Thành Công 02/01/1994 Nam SXCT 50128202 Không hỗ trợ Bến Tre 16/05/2022

7 Lê Phú Quí 20/12/1999 Nam SXCT 50744412 Không hỗ trợ Cần Thơ 16/05/2022

8 Nguyễn Trọng Thể 20/02/1989 Nam SXCT 90410077 Không hỗ trợ CBT 01/2019 16/05/2022

9 Nguyễn Thị Vân 19/05/1991 Nữ SXCT 90400171 Không hỗ trợ CBT 01/2019 16/05/2022

10 Phan Văn Tài 25/05/1993 Nam SXCT 90820009 Không hỗ trợ CBT 02/2019 16/05/2022

11 Ngô Nghĩa Hiệp 21/06/2000 Nam SXCT 50740782 Không hỗ trợ Đăk Lăk 16/05/2022

12 Nguyễn Văn Mạnh 29/10/1993 Nam SXCT 50740801 Không hỗ trợ Đăk Lăk 16/05/2022

13 Nguyễn Văn Bắc 01/06/1996 Nam SXCT 50740743 Không hỗ trợ Đăk Lăk 16/05/2022

14 Nguyễn Duy Toàn 30/11/1996 Nam SXCT 50740715 Không hỗ trợ Đăk Lăk 16/05/2022

15 Dương Minh Tâm 01/01/1996 Nam SXCT 50740814 Không hỗ trợ Đăk Lăk 16/05/2022

16 Trần Quốc Đạt 12/12/1995 Nam SXCT 50740811 Không hỗ trợ Đăk Lăk 16/05/2022

17 Đậu Sỹ Kiên 29/05/1994 Nam SXCT 50740678 Không hỗ trợ Đăk Lăk 16/05/2022

18 Nguyễn Viết Hoàng 31/08/2000 Nam SXCT 50700010 Không hỗ trợ Hà Nội 16/05/2022

19 Ngô Quang Việt 29/12/1998 Nam SXCT 50100522 Không hỗ trợ Hà Nội 16/05/2022

20 Vương Đắc Anh 01/04/1988 Nam SXCT 50100490 Không hỗ trợ Hà Nội 16/05/2022

21 Đào Văn Bình 18/05/1997 Nam SXCT 50100551 Không hỗ trợ Hà Nội 16/05/2022

22 Võ Thành 28/02/1992 Nam SXCT 50118642 Không hỗ trợ Hà Tĩnh 16/05/2022

23 Võ Văn Thảo 05/11/1991 Nam SXCT 50118600 Không hỗ trợ Hà Tĩnh 16/05/2022

24 Lê Đình Trang 28/04/1988 Nam SXCT 50108701 Không hỗ trợ Hải Dương 16/05/2022

25 Ngô Bá Tuấn 01/10/1999 Nam SXCT 50108722 Không hỗ trợ Hải Dương 16/05/2022

26 Phạm Văn Hiệu 15/08/1991 Nam SXCT 50720081 Không hỗ trợ Hải Phòng 16/05/2022

27 Bùi Thị Lan 27/09/1992 Nữ SXCT 10017208 Không hỗ trợ Hoà Bình 16/05/2022

28 Đặng Thế Hải 12/12/1993 Nam SXCT 50109597 Không hỗ trợ Hưng Yên 16/05/2022

29 Hoàng Anh Quang 10/10/2000 Nam SXCT 50722050 Không hỗ trợ Hưng Yên 16/05/2022

30 Nguyễn Phi Thương 15/03/1985 Nam SXCT 50122604 Không hỗ trợ Kon Tum 16/05/2022

31 Triệu Văn Minh 11/10/1994 Nam SXCT 50102821 Không hỗ trợ Lạng Sơn 16/05/2022

32 Nguyễn Nhật Phi 21/03/1996 Nam SXCT 50125804 Không hỗ trợ Lâm Đồng 16/05/2022

33 Hoàng Văn Trạm 28/10/1994 Nam SXCT 50702184 Không hỗ trợ Nam Định 16/05/2022

34 Hoàng Văn Chinh 26/06/1992 Nam SXCT 50704016 Không hỗ trợ Ninh Bình 16/05/2022

35 Bùi Duy Bằng 13/02/1992 Nam SXCT 50111045 Không hỗ trợ Ninh Bình 16/05/2022

36 Lê Huỳnh Đức 19/11/1999 Nam SXCT 50726992 Không hỗ trợ Nghệ An 16/05/2022

37 Phạm Văn Hùng 01/06/1999 Nam SXCT 50116064 Không hỗ trợ Nghệ An 16/05/2022

38 Đậu Thanh Vỹ 19/05/1984 Nam SXCT 50116082 Không hỗ trợ Nghệ An 16/05/2022

39 Mai Đức Hải 06/07/1996 Nam SXCT 50116248 Không hỗ trợ Nghệ An 16/05/2022

40 Hoàng Văn Đức 10/02/1997 Nam SXCT 50727266 Không hỗ trợ Nghệ An 16/05/2022

41 Nguyễn Văn Lộc 14/10/1991 Nam SXCT 50116246 Không hỗ trợ Nghệ An 16/05/2022

42 Ngô Văn Chính 20/06/1986 Nam SXCT 50116255 Không hỗ trợ Nghệ An 16/05/2022

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG XUẤT CẢNH NGÀY 16/5/2022 

(Kèm theo Công văn số  277 /TTLĐNN-TCLĐ ngày 12/5/2022 của TTLĐNN)



43 Văn Đức Minh 15/06/1994 Nam SXCT 50116195 Không hỗ trợ Nghệ An 16/05/2022

44 Hồ Trọng Chuẩn 05/02/1998 Nam SXCT 50727159 Không hỗ trợ Nghệ An 16/05/2022

45 Bùi Văn Hoàng 06/09/1996 Nam SXCT 50116314 Không hỗ trợ Nghệ An 16/05/2022

46 Bùi Xuân Hùng 15/08/1989 Nam SXCT 50104009 Không hỗ trợ Phú Thọ 16/05/2022

47 Nguyễn Văn Hiển 10/08/1994 Nam SXCT 50104033 Không hỗ trợ Phú Thọ 16/05/2022

48 Nguyễn Minh Nguyên 19/10/1985 Nam SXCT 50122501 Không hỗ trợ Phú Yên 16/05/2022

49 Trần Hữu Hiếu 14/09/1994 Nam SXCT 50119319 Không hỗ trợ Quảng Bình 16/05/2022

50 Trương Văn Pháp 27/01/1993 Nam SXCT 50121504 Không hỗ trợ Quảng Nam 16/05/2022

51 Vũ Văn Học 10/11/1996 Nam SXCT 50106112 Không hỗ trợ Quảng Ninh 16/05/2022

52 Lê Văn Hải 13/07/1998 Nam SXCT 50120222 Không hỗ trợ Quảng Trị 16/05/2022

53 Bùi Xuân Bằng 16/06/1992 Nam SXCT 50120201 Không hỗ trợ Quảng Trị 16/05/2022

54 Nghiêm Tú Trinh 13/09/1991 Nữ SXCT 10033116 Không hỗ trợ TPHCM 16/05/2022

55 Nguyễn Văn Lộc 16/08/1992 Nam SXCT 50103620 Không hỗ trợ Thái Nguyên 16/05/2022

56 Phạm Văn Thịnh 27/08/1994 Nam SXCT 50112584 Không hỗ trợ Thanh Hóa 16/05/2022

57 Nguyễn Bá Lực 22/09/2000 Nam SXCT 50112874 Không hỗ trợ Thanh Hóa 16/05/2022

58 Nguyễn Xuân Tuấn 19/03/1991 Nam SXCT 50112542 Không hỗ trợ Thanh Hóa 16/05/2022

59 Lê Sỹ Hiếu 20/01/1997 Nam SXCT 50112838 Không hỗ trợ Thanh Hóa 16/05/2022

60 Nguyễn Văn Thạo 06/08/1994 Nam SXCT 50112643 Không hỗ trợ Thanh Hóa 16/05/2022

61 Lê Vinh Dương 05/09/1990 Nam SXCT 50112825 Không hỗ trợ Thanh Hóa 16/05/2022

62 Đào Xuân Hưng 03/02/1990 Nam SXCT 50112740 Không hỗ trợ Thanh Hóa 16/05/2022

63 Hà Văn Lực 07/08/1990 Nam SXCT 50112608 Không hỗ trợ Thanh Hóa 16/05/2022

64 Phạm Thành Thái 06/12/1994 Nam SXCT 50112563 Không hỗ trợ Thanh Hóa 16/05/2022

65 Đào Khả Hà 24/02/1987 Nam SXCT 50722961 Không hỗ trợ Thanh Hóa 16/05/2022

66 Lê Văn Dũng 20/06/1996 Nam SXCT 50112101 Không hỗ trợ Thanh Hóa 16/05/2022

67 Vũ Đình Huy 26/11/1997 Nam SXCT 50725123 Không hỗ trợ Thanh Hóa 16/05/2022

68 Len Văn Duẩn 10/05/1990 Nam SXCT 50113336 Không hỗ trợ Thanh Hóa 16/05/2022

69 Vũ Văn Thanh 20/08/1995 Nam SXCT 50723700 Không hỗ trợ Thanh Hóa 16/05/2022

70 Đỗ Tất Thành 13/05/1989 Nam SXCT 50723493 Không hỗ trợ Thanh Hóa 16/05/2022

71 Lê Vinh Quân 20/06/1991 Nam SXCT 50112548 Không hỗ trợ Thanh Hóa 16/05/2022

72 Lê Văn Quang 24/01/2001 Nam SXCT 50112860 Không hỗ trợ Thanh Hóa 16/05/2022

73 Lê Đức Tú 05/08/1992 Nam SXCT 50112908 Không hỗ trợ Thanh Hóa 16/05/2022

74 Trần Ngọc Tú 19/05/2000 Nam SXCT 50112427 Không hỗ trợ Thanh Hóa 16/05/2022

75 Lê Hồng Linh 10/05/1986 Nam SXCT 50112441 Không hỗ trợ Thanh Hóa 16/05/2022

76 Trương Doãn Trung 06/06/1995 Nam SXCT 50112925 Không hỗ trợ Thanh Hóa 16/05/2022

77 Nguyễn Trọng Ngọc 02/10/1992 Nam SXCT 50112165 Không hỗ trợ Thanh Hóa 16/05/2022

78 Nguyễn Văn Cường 28/06/1993 Nam SXCT 50112334 Không hỗ trợ Thanh Hóa 16/05/2022

79 Trần Văn Hà 09/02/1988 Nam SXCT 50112074 Không hỗ trợ Thanh Hóa 16/05/2022

80 Lê Đình Huy 04/01/1996 Nam SXCT 50725152 Không hỗ trợ Thanh Hóa 16/05/2022

81 Phan Duy Việt 31/08/2001 Nam SXCT 50104818 Không hỗ trợ Vĩnh Phúc 16/05/2022






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































